
GVCX GVHX RVCX RVHX RRHX EMD RRSX FNCX-A1 FNCX-10/16

Van Cổng Ty 

chìm nắp chụp

Van cổng ty 

chìm tay quay

Van Cổng Ty 

chìm nắp chụp

Van Cổng Ty 

chìm tay quay

Van Cổng Ty 

Nổi

Van Cổng 

Động Cơ Điện

Van Cổng Tín 

Hiệu

Van cổng ty

chìm UL/FM

Van cổng ty

chìm UL/FM

1,500,000 1,600,000 1,600,000 1,750,000 2,100,000 38,600,000 2,900,000 2,050,000 1,900,000

1,700,000 1,800,000 1,800,000 1,900,000 2,500,000 39,100,000 3,200,000 2,400,000 2,200,000

2,200,000 2,400,000 2,400,000 2,550,000 3,050,000 39,300,000 3,900,000 3,200,000 3,000,000

2,550,000 2,700,000 2,900,000 3,200,000 3,800,000 39,800,000 4,800,000 3,900,000 3,600,000

3,650,000 3,900,000 3,700,000 4,000,000 5,200,000 42,000,000 6,500,000 4,800,000 4,300,000

4,400,000 4,700,000 5,100,000 5,350,000 6,500,000 42,800,000 7,900,000 6,800,000 6,200,000

6,950,000 7,300,000 7,200,000 7,800,000 8,900,000 48,800,000 10,600,000 9,500,000 8,600,000

9,600,000 9,900,000 11,200,000 11,900,000 13,400,000 52,800,000 15,200,000 14,500,000 13,200,000

13,400,000 14,200,000 15,500,000 16,300,000 18,200,000 56,400,000 20,800,000 19,800,000 18,000,000

16,900,000 17,800,000 20,000,000 21,000,000 25,500,000 58,400,000 30,800,000

31,500,000 32,800,000 32,200,000 33,500,000 42,000,000 84,000,000 48,500,000

43,800,000 45,000,000 44,800,000 46,000,000 99,800,000

52,000,000 54,000,000 54,800,000 56,350,000 110,000,000

76,500,000 78,000,000 82,200,000 84,400,000 145,800,000

FRHX-A1 FRHX-10/16 FHIA FHBA H100 H200 H500 WHAX YSTX

Van cổng ty

nổi UL/FM

Van cổng ty

nổi UL/FM

Van góc chữa

cháy

Van góc đồng

chữa cháy
Van Phao Van Giảm Áp Van An Toàn

Van Búa 

Nước
Van Y Lọc

2,800,000 2,600,000 420,000 850,000 4,800,000 6,700,000 7,700,000 - 1,100,000

3,000,000 2,850,000 520,000 1,100,000 5,400,000 7,300,000 8,300,000 - 1,400,000

3,800,000 3,650,000 6,800,000 8,850,000 9,800,000 2,200,000 1,650,000

4,800,000 4,600,000 8,850,000 10,800,000 11,900,000 2,400,000 2,550,000

6,500,000 6,200,000 10,500,000 12,500,000 14,000,000 4,200,000 3,400,000

8,000,000 7,800,000 16,200,000 18,200,000 20,900,000 4,400,000 4,400,000

11,500,000 11,000,000 28,000,000 29,900,000 34,000,000 5,300,000 6,800,000

16,500,000 15,800,000 40,000,000 42,000,000 47,000,000 10,200,000

24,000,000 22,800,000 58,000,000 60,200,000 68,000,000 15,600,000

88,000,000 96,900,000 102,000,000 20,800,000

140,000,000 152,000,000 159,800,000 39,800,000

162,000,000 176,800,000 185,000,000 50,800,000

226,800,000 245,000,000 258,000,000 66,000,000

294,000,000 315,000,000 330,000,000
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Di động/Zalo: 0913 237 166 ( Ms. Hoa) - 0903 098 819 - 0943 809 114- 0938 868 114 ( Mr. Sang)



SREJ TSEJ ALVX DGVX FHDH FHDF FHFA TFHA WBLS

Khớp Nối 

Mềm Cao Su

Khớp Nối Mềm 

Cao Su Cầu Đôi

Van Báo 

Động
Van Xả Tràn

Trụ Cứu Hỏa 

Không Đế

Trụ Cứu Hỏa 

Có Đế

Trụ Tiếp 

Nước

Trụ Chữa Cháy 

Ngoài Nhà

Van Bướm 

Tay Gạt

500,000 650,000 - - 720,000

600,000 760,000 7,600,000 12,200,000 880,000

690,000 900,000 8,200,000 13,300,000 980,000

900,000 1,100,000 8,700,000 15,400,000 8,900,000 11,800,000 2,800,000 2,200,000 1,350,000

1,300,000 1,500,000 10,000,000 17,800,000 9,400,000 12,200,000 - - 1,800,000

1,600,000 2,000,000 10,800,000 18,500,000 9,500,000 12,800,000 5,500,000 - 2,300,000

2,400,000 2,900,000 14,800,000 24,800,000

3,600,000 4,400,000 27,600,000 46,000,000

4,400,000 5,800,000 66,600,000

6,800,000

8,800,000

11,200,000

14,500,000

17,000,000

WBLS FBGS WBSS EOM WBCX RDCV SCVX SFVX ARCX

Van Bướm 

Tay Quay

Van Bướm 

Mặt Bích

Van Bướm 

Tín Hiệu

Van Bướm 

Động Cơ Điện

Van Một 

Chiều Bướm

Van Một 

Chiều Lá Lật

Van Một 

Chiều Lò Xo
Van Hút

Van Xả Khí 

Kép Mặt Bích

1,200,000 1,800,000 1,700,000 7,650,000 490,000 1,200,000 1,300,000 1,900,000 1,600,000

1,300,000 2,150,000 1,880,000 7,800,000 630,000 1,450,000 1,500,000 2,150,000 1,700,000

1,500,000 2,300,000 2,050,000 8,000,000 870,000 2,000,000 1,950,000 2,550,000 2,150,000

1,800,000 2,750,000 2,400,000 10,800,000 1,200,000 2,550,000 2,400,000 3,000,000 3,400,000

2,200,000 3,400,000 2,800,000 11,200,000 1,400,000 3,600,000 3,000,000 3,750,000 -

2,800,000 4,100,000 3,400,000 12,800,000 1,850,000 4,800,000 3,750,000 4,800,000 7,300,000

4,500,000 6,500,000 5,400,000 14,600,000 3,050,000 9,000,000 5,700,000 7,000,000 10,200,000

6,700,000 9,800,000 8,100,000 22,000,000 5,200,000 13,600,000 8,100,000 9,400,000 -

9,300,000 12,900,000 11,200,000 24,990,000 7,400,000 20,500,000 11,300,000 13,200,000 26,000,000

12,300,000 20,400,000 42,800,000 11,050,000 27,400,000 17,200,000 20,990,000

19,000,000 32,500,000 49,200,000 16,000,000 38,600,000 40,400,000 46,500,000

23,200,000 36,500,000 53,500,000 22,000,000 56,000,000 49,000,000 56,500,000

32,000,000 45,600,000 84,500,000 26,800,000 68,600,000 61,400,000 70,500,000

55,000,000 69,500,000 108,000,000 41,000,000 91,400,000 81,200,000 92,000,000
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FFWH FFWH NZWH FHUS RVBC RVBS

Cuộn Vòi 20m
Cuộn Vòi 

30m
Lăng Phun Trụ Âm

Hộp Van 

Tròn

Hộp Van 

Vuông

680,000 940,000 120,000 - DN 32 900,000

980,000 1,150,000 150,000 - DN 40 940,000

- - - 3,750,000 DN 50 1,360,000

RVHT BALT SWBT GTLT SFSU RDCV DSNO RVBC ARVT

Vản Cửa 

Đồng

Van Bi Đồng 

Tay Gạt

Van Một 

Chiều Đồng

Van Vòi Đồng 

Tưới Vườn

Đầu Phun 

Hướng Lên

Van Một 

Chiều Lá Lật
Đầu Phun Hở

Khớp Nối Mềm 

Cao Su Ren

Van Xả Khí 

Đơn

140,000 130,000 90,000 120,000 55,000 80,000 120,000 - 700,000

160,000 160,000 120,000 150,000 120,000 120,000 160,000 270,000 700,000

230,000 230,000 180,000 330,000 700,000

290,000 330,000 220,000 480,000 -

400,000 470,000 290,000 620,000 -

590,000 630,000 450,000 700,000 -

* đặt hàng 3- 5 ngày

: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

+ 1 Đợt: đặt cọc                 : 30% sau khi ký hợp đồng, hoặc xác nhận đơn đặt hàng.

+ Đợt 2: Thanh toán               : 70% còn lại trước khi giao hàng.

- Đơn vị thụ hưởng                 : CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC TRẦN SANG

- Số tài khoản công ty             : 193 174 649 ngân hàng ACB Phòng Giao Dịch  Gò Mây, Tp. HCM 

: 15 ngày

15

20

25
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ARCT

Van Xả Khí Kép

- Địa điểm giao hàng              : Kho bán, Chành Xe HCM

480,000 740,000

Model

- Thời gian giao hàng              : Trong vòng 1 ngày kể từ khi nhận tiền.

- Phương thức thanh toán       

      CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC TRẦN SANG- Báo giá có hiệu lực               

Các điều khoản đính kèm:

- Báo giá chưa bao gồm             : 10% thuế VAT, chưa bao gồm lắp đặt và vận chuyển ngoại thành HCM.

- Thời gian bảo hành               : 12 tháng, chỉ bảo hành theo lỗi của nhà sản xuất kể từ ngày bàn giao.


